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THÔNG BÁO 

Kết quả xét duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển viên chức các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 

 
 

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-SKHCN ngày 12/10/2020  của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ năm 2020 thông báo kết quả xét duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự 

thi kỳ thi tuyển tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Kết quả xét duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi 

a) Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: Phụ lục I kèm theo 

b) Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi: Phụ lục II kèm theo 

2. Thời gian, địa điểm thi: thông báo cụ thể sau. 

3. Lệ phí thi tuyển 

Thi sinh đủ điều kiện dự thi nộp phí dự thi tại Văn phòng Sở Khoa học và 

Công nghệ (địa chỉ: 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trong 

thời gian từ ngày 14/12/2020 đến ngày 22/12/2020 (trong giờ hành chính, không 

bao gồm thứ bảy, chủ nhật); lệ phí: 500.000 đồng/người. Hết thời hạn nêu trên, thí 

sinh không nộp phí dự thi xem như không có nhu cầu thi tuyển. 

Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và 

Công nghệ Bình Định, địa chỉ: skhcn.binhdinh.gov.vn. Đề nghị thí sinh thường 

xuyên theo dõi thông tin về kỳ thi đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Khoa học và Công nghệ Bình Định để ôn tập và dự thi theo quy định. 

Nếu thí sinh chưa rõ hoặc có vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng Sở Khoa 

học và Công nghệ, số điện thoại: 0256.3520266 để được giải đáp./. 
 

Nơi nhận:    
- Các thí sinh; 

- Thành viên HĐTD; 

- Trang TTĐT của Sở, các đơn vị; 
- Lưu: VT, HĐTD 
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Phụ lục I 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI CÁC  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  

TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020 

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 10/12/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức) 
 
 

TT 

Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

nữ 

(X) 

Hộ khẩu thƣờng 

trú (xã, huyện, 

tỉnh) 

Trình độ 

chuyên môn 
Ngoại 

ngữ 

(Anh 

văn) 

Tin 

học 

Tiêu 

chuẩn 

khác 

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên 

Miễn thi (X) 

Ghi 

chú 
Họ; tên đệm Tên 

Trình 

độ 

Ngành/

Chuyê

n 

ngành 

đào tạo 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

A TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƢỜNG CHẤT LƢỢNG 

I Vị trí việc làm: Kỹ sƣ về lĩnh vực kiểm định - hiệu chuẩn 

1 Trần Quốc  Tuấn 03/04/1985   

Phường Thị Nại, 

Quy Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học 

Điện - 

Điện tử 
B B           

2 Nguyễn Minh  Trọng 24/12/1986   

Phường Trần 

Phú, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

điện 

C A           

3 Nguyễn Minh  Phương 20/11/1981   

Phường Ngô 

Mây, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

điện 

B B           

II Vị trí việc làm: Kỹ sƣ về lĩnh vực thử nghiệm 

1 Huỳnh Tấn  Truyền 25/10/1982   
Phường Lê Lợi, 

Quy Nhơn, Bình 

Đại 

học 

Cơ - 

Điện tử 
B B           
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Định 

III Vị trí việc làm: Chuyên viên Hành chính, tổng hợp 

1 Phạm Đăng  Khoa 17/10/1984   

Phường Lê Lợi, 

Quy Nhơn, Bình 

Định 

Thạc 

sĩ 

Kinh tế 

phát 

triển 

TOEI

C  

785 

điểm 

B           

2 Đặng Đức  Tài 15/10/1982   

Phường Quang 

Trung, Quy 

Nhơn, Bình Định 

Đại 

học 
Kinh tế B B   

Con 

thương 

binh 

      

3 
Nguyễn Thị 

Như  
Ngọc 21/02/1994 X 

Phường Quang 

Trung, Quy 

Nhơn, Bình Định 

Đại 

học 

Kế toán 

tài 

chính 

C 
Cơ 

bản 
          

4 Võ Thị  Kiều 19/01/1993 X 
Xã Ân Hữu, Hoài 

Ân, Bình Định 

Đại 

học 

Kinh tế 

phát 

triển 

C B           

IV Vị trí việc làm: Kế toán viên 

1 Hồ Thị Thùy  Trang 21/11/1994 X 

Phường Nhơn 

Phú, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học  

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng 

C B           

2 Trịnh Thị Mai  Phương 19/12/1994 X 

Phường Ghềnh 

Ráng, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Thạc 

sĩ 
Kế toán B B           

3 Lê Thị Châu  Lan 10/12/1989 X 
Xã Mỹ Hiệp, Phù 

Mỹ, Bình Định 

Đại 

học 
Kế toán B B           

4 
Nguyễn Thị 

Mỹ  
Nhuận 07/05/1989 X 

Xã Phước Lộc, 

Tuy Phước, Bình 

Định 

Đại 

học 

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng 

B B           

5 
Trương Thị 

Thùy  
Dung 10/09/1986 X 

Phường Nhơn 

Thành, An Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 
Kế toán B A           

6 
Nguyễn Thị 

Hồng  
Biên 20/06/1982 X 

Phường Thị Nại, 

Quy Nhơn, Bình 

Thạc 

sĩ 

 Kế 

toán 

ĐH 

ngôn 

Trun

g 
  

Con 

thương 
X X   
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Định ngữ 

Anh 

cấp 

CNT

T 

binh 

7 Lê Phạm Tú  Anh 17/04/1989   

Phường Ngô 

Mây, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Tài 

chính 

Ngân 

hàng 

B B           

8 
Trương Thị 

Ánh  
Hoa 25/06/1984 X 

Phường Lý 

Thường Kiệt,  

Quy Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học 

 Kế 

toán 
B B   

Con 

người 

được 

hưởng 

chính 

sách như 

thương 

binh 

      

9 Hà Lâm Thùy  Duyên 20/11/1993 X 

Thị trấn Ngô 

Mây, Phù Cát, 

Bình Định 

Đại 

học 

Tài 

chính 

Ngân 

hàng 

C A           

10 Nguyễn Trung  Nghĩa 07/01/1992   

Phường Bình 

Định, An Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Tài 

chính 

Ngân 

hàng 

B B           

11 
Huỳnh Thị 

Thu  
Trinh 26/08/1984 X 

Phường Ngô 

Mây, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 
Kế toán B A           

12 
Nguyễn Thị 

Bích  
Ngọc 12/05/1986 X 

Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Quy 

Nhơn, Bình Định 

Đại 

học 
Kế toán B B   

Con 

thương 

binh 

      

13 Phan Thị Như  Hồng 19/02/1987 X 

Phường Lý 

Thường Kiệt, 

Quy Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học 
Kế toán B 

Trun

g 

cấp 

CNT

T 

      X   
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14 Nguyễn Thị  Thọ 01/10/1989 X 

Xã Ân Thạnh, 

Hoài Ân, Bình 

Định 

Thạc 

sĩ 
Kế toán B B           

V Vị trí việc làm: Chuyên viên tƣ vấn về khoa học công nghệ 

1 Nguyễn Văn  Hậu 10/03/1991   

Xã Nhơn Hậu, 

An Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

môi 

trường 

B B           

2 Đinh Bá  Trung 17/01/1992   

Phường Ghềnh 

Ráng, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Hóa 

học 
B B           

3 Lê Quang  Thắng 10/01/1994   

Xã Hoài Tân, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

môi 

trường 

B B           

4 Đỗ Hồng  Minh 23/12/1989   
Xã Mỹ Cát, Phù 

Mỹ, Bình Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

Môi 

trường 

B A           

5 Nguyễn Thị  Tình 25/10/1987 X 

Xã Hoài Sơn, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

Môi 

trường 

B A   

Con 

người 

hưởng 

chính 

sách như 

thương 

binh 

      

6 Phan Quang  Thoại 16/05/1985   

Phường Nhơn 

Bình, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

Hóa-

Thực 

phẩm 

B B           

7 Dương Quốc  Trầm 20/09/1986   Phường Ngô Đại Công B B           
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Mây, Quy Nhơn, 

Bình Định 

học nghệ kỹ 

thuật 

xây 

dựng 

8 Phan Đình  Hiệu 06/03/1991   

Xã Phước Hiệp, 

Tuy Phước, Bình 

Định 

Đại 

học  

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

xây 

dựng 

B 
Cơ 

bản 
          

9 
Phạm Nữ 

Hương  
Giang 16/03/1995 X 

Phường Ghềnh 

Ráng, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

Môi 

trường 

B 

Nân

g 

cao 

          

B TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

I Vị trí việc làm: Kỹ sƣ về nghiên cứu, Ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ 

1 Kiệt Thành  Đạt 09/02/1996   

Phường Nhơn 

Phú, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

C ĐH   

Con 

thương 

binh 

  X   

2 Trần Ngọc  Hiệu 19/06/1985   

Phường Nguyễn 

Văn  Cừ, Quy 

Nhơn, Bình Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

B ĐH       X   

3 Huỳnh Minh  Tú 15/10/1981   

Phường Lê Hồng 

Phong, Quy 

Nhơn, Bình Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

nhiệt 

lạnh 

B B   

Con 

người 

hưởng 

chính 

sách như 

thương 

binh 

      

II Vị trí việc làm: Chuyên viên Tổ chức nhân sự, hành chính, tổng hợp 

1 Đặng Thái  San 03/03/1992   

Phường Ngô 

Mây, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Quản 

trị kinh 

doanh 

C B           



7 

tổng 

hợp 

2 Man Thị Ánh  Nguyệt 09/03/1992   

Thị trấn Phú Túc, 

Krông Pa, Gia 

Lai 

Đại 

học  

Quản 

trị kinh 

doanh 

tổng 

hợp 

C B           

3 Nguyễn Văn  Nhơn 20/01/1983   

Xã Phước Thuận, 

Tuy Phước, Bình 

Định 

Đại 

học 

Quản 

trị kinh 

doanh 

B B           

4 Hồ Diễm  Chi 10/07/1988 X 

Phường Lê Lợi, 

Quy Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học 

Quản 

trị kinh 

doanh 

B B           

5 
Nguyễn Thị 

Thùy  
Trang 15/08/1991 X 

Xã Mỹ Châu, Phù 

Mỹ, Bình Định 

Đại 

học 

Quản 

trị kinh 

doanh 

C 
Cơ 

bản 
          

6 Nguyễn Thị  Thơm 04/12/1989 X 

Phường Nhơn 

Hòa, An Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Quản 

trị kinh 

doanh 

B B           

7 Đỗ Cao  Luân 14/08/1990   

Thị trấn An Lão, 

An Lão, Bình 

Định 

Đại 

học 

Quản 

trị kinh 

doanh 

B A           

8 Trịnh Văn  Khánh 24/08/1990   

Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Quy 

Nhơn, Bình Định 

Đại 

học 

Quản 

trị kinh 

doanh 

B B           

9 
Huỳnh Thị 

Hồng  
Nhiên 16/07/1990 X 

Thị trấn  Tuy 

Phước, Tuy 

Phước, Bình Định 

Đại 

học 

Quản 

trị kinh 

doanh 

B 
Cơ 

bản 
          

10 Nguyễn Mỹ  Hạnh 20/08/1991 X 

Phường Ghềnh 

Ráng, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Quản 

trị kinh 

doanh 

B B           
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11 Nguyễn Chí  Thanh 20/04/1976   

Phường Hải 

Cảng, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Quản 

trị kinh 

doanh 

C 

ĐH 

tin 

học 

      X   

12 Đinh Thị Minh  Trang 24/07/1990 X 

Phường Quang 

Trung, Quy 

Nhơn, Bình Định 

Đại 

học 

Quản 

trị kinh 

doanh 

tổng 

hợp 

C B           

III Vị trí việc làm: Kế toán viên 

1 Nguyễn Quỳnh  Ly 12/04/1991 X 

Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Quy 

Nhơn, Bình Định 

Thạc 

sĩ 
Kế toán C B   

Con 

thương 

binh 

      

2 
Nguyễn Thị 

Tuyết 
 Nhung 27/04/1992 X 

Phường Ngô 

Mây, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 
Kế toán C B           

3 
Nguyễn Thị 

Tuyết 
Nữ 19/07/1994 X 

Phường Đập Đá, 

An Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học  
Kế toán B B           

4 
Trương Thị 

Yến  
Nhi 30/10/1992 X 

Xã Phước Lộc, 

Tuy Phước, Bình 

Định 

Đại 

học  
Kế toán C B           

5 Nguyễn Thanh  Diệu 13/07/1993 X 

Phường Đống Đa, 

Quy Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học  
Kế toán B B           

6 Lê Thị Kim  Ngân 29/11/1976 X 

Phường Ngô 

Mây, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 
Kế toán B B           

7 
Phạm Thị 

Thanh  
Thảo 30/12/1987 X 

Phường Ghềnh 

Ráng, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 
Kế toán B B           

8 
Huỳnh Thị 

Kim  
Ninh 24/12/1984 X 

Thị trấn Ngô 

Mây, Phù Cát, 

Bình Định 

Đại 

học 
Kế toán B B           
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9 
Nguyễn Thị 

Ánh  
Nguyệt 10/01/1986 X 

Xã Phước Lộc, 

Tuy Phước, Bình 

Định 

Đại 

học 
Kế toán B B           

10 Lê Thị Xuân  Phương 16/11/1993 X 

Phường Hoài 

Hảo, Hoài Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 
Kế toán C B           

11 Phạm Thu  Hồng 19/04/1992 X 

Phường Bình 

Định, An Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 
Kế toán B B           

12 
Nguyễn Thị 

Tuyết  
Hạnh 03/08/1991 X 

Xã Vĩnh Hảo, 

Vĩnh Thạnh, Bình 

Định 

Đại 

học  
Kế toán C B           

13 Võ Thị  Tiền 28/02/1991 X 

Xã Hoài Châu 

Bắc, Hoài Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 
Kế toán B B           

14 
Nguyễn Thị 

Cẩm  
Vân 21/04/1988 X 

Phường Nhơn 

Bình, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 
Kế toán B B           

IV Vị trí việc làm: Kỹ sƣ về Tƣ vấn khoa học và công nghệ 

1 Trương Minh  Tuấn 30/01/1994   
Xã Cát Hanh, Phù 

Cát, Bình Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

B ĐH       X   

2 Đỗ Thị Ngọc  Hoa 30/05/1980 X 

Phường Trần 

Phú, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

B ĐH       X   

3 Trần Văn  Thành 10/07/1983   

Phường Đống Đa, 

Quy Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

thông 

tin 

B ĐH       X   

V Vị trí việc làm: Kỹ sƣ về Thông tin - Thống kê 

1 Trần Đình  Khoa 20/09/1980   Phường Đống Đa, Đại Kỹ B Cơ           
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Quy Nhơn, Bình 

Định 

học thuật 

môi 

trường 

bản 

2 
Phạm Thị 

Thanh  
Vị 30/12/1997 X 

Xã An Hòa, An 

Lão, Bình Định 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

Môi 

trường 

C 
Cơ 

bản 
          

3 Hồ Thị Thu  Hiền 04/02/1993 X 

Phường Nhơn 

Bình, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Thạc 

sĩ 

Kỹ 

thuật 

Môi 

trường 

C A           

VI Vị trí việc làm: Chuyên viên thực nghiệm khoa học và công nghệ 

1 Nguyễn Thị  Hân 27/05/1993 X 
Xã Bình Tân, Tây 

Sơn, Bình Định 

Thạc 

sĩ 

Sinh 

học 

thực 

nghiệm 

B B           

2 Nguyễn Hùng  Cường 01/01/1992   
Xã Mỹ Hiệp, Phù 

Mỹ, Bình Định 

Đại 

học 

Sinh 

học 
B 

Cơ 

bản 
          

3 Phạm Hà Ngọc  Quý 24/07/1993 X 

Phước Thành, 

Tuy Phước, Bình 

Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

sinh 

học 

môi 

trường 

B B           

4 Lê Thị Mỹ  Thảo 30/09/1990 X 

12 A Nguyễn Lữ, 

Quy Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học 

Sinh 

học 
B A           

5 
Châu Phan 

Kim  
Diệu 10/09/1988 X 

Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Quy 

Nhơn, Bình Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

Sinh 

học 

Bậc 3 
Cơ 

bản 
          

6 
Huỳnh Thế 

Thảo  
Hoàng 06/06/1992   

Thị trấn Ngô 

Mây, Phù Cát, 

Bình Định 

Đại 

học 

Sinh 

học 
B B           
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7 Đoàn Thị Yến  Nhi 10/07/1995 X 
Xã Cát Tân, Phù 

Cát, Bình Định 

Thạc 

sĩ 

Sinh 

học 

thực 

nghiệm 

B B   `       

8 Cao Hoàng  Trình 02/03/1987   
Xã Nhơn An, An 

Nhơn, Bình Định 

Thạc 

sĩ  

Sinh 

học 

thực 

nghiệm 

B B   

Con 

người 

được 

hưởng 

chính 

sách như 

thương 

binh 

      

9 Nguyễn Đức  Thạch 20/01/1988   

Xã Cát Trinh, 

Phù Cát, Bình 

Định 

Thạc 

sĩ 

Sinh 

học 

thực 

nghiệm 

B B           

10 Ngụy Vũ  Nam 09/01/1995   

Phường Bình 

Định, An Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ 

Sinh 

hoc 

Bậc 2 A           

11 Nguyễn Quốc  Hưng 08/08/1987   

Phường Nguyễn 

Văn Cừ, Quy 

Nhơn, Bình Định 

Thạc 

sĩ 

Sinh 

học 

thực 

nghiệm 

B B           

12 
Dương Thị 

Hồng 
 Thoa 04/08/1992 X 

Phường Hải 

Cảng, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Thạc 

sĩ 

Sinh 

học 

thực 

nghiệm 

B B           

13 Bùi Thanh  Đạo 09/02/1984   

Xã Tam Quan 

Bắc, Hoài Nhơn, 

Bình Định 

Thạc 

sĩ 

Sinh 

học 

thực 

nghiệm 

B B           
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SỞ KH&CN BÌNH ĐỊNH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục II 

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨCTẠI CÁC  ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020 

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 10/12/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức) 

 

 

TT 

Họ và tên thí sinh 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 

nữ (X) 

Hộ khẩu 

thƣờng trú 

(xã, huyện, 

tỉnh) 

Trình độ chuyên 

môn Ngoại 

ngữ 

(Anh 

văn) 

Tin 

học 

Tiêu 

chuẩn 

khác 

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên 

Miễn thi (X) 

Ghi chú 

Họ; tên đệm Tên 
Trình 

độ 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

A TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƢỜNG CHẤT LƢỢNG 

I Vị trí việc làm: Kỹ sƣ về lĩnh vực kiểm định - hiệu chuẩn 

1 Lê Văn  Duy 20/12/1996   

Phường Lê 

Lợi, Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học 

Kỹ thuật 

điện, 

điện tử 

Bậc 3 Cơ bản         

Điều kiện 

ngoại ngữ 

không đúng 

theo yêu 

cầu tuyển 

dụng 

(Chứng 

nhận) 

II Vị trí việc làm: Kỹ sƣ về lĩnh vực thử nghiệm 

1 Lương Như  Ý 05/12/1989   

Xã Mỹ Lộc, 

Phù Mỹ, Bình 

Định 

Đại 

học 

Xây 

dựng 
B B         

Ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 
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III Vị trí việc làm:  Chuyên viên Hành chính, tổng hợp 

1 
Nguyễn Hồ 

Tường  
Vân 07/05/1995 X 

Thị trấn Phù 

Mỹ, Phù Mỹ, 

Bình Định 

Đại 

học 

Kinh tế 

kế hoạch 

đầu tư 

C B         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

2 Võ Đông  Hải 02/01/1985   

Phường Ngô 

Mây, Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học 
Kế toán B B         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

3 Trần Trọng  Bằng 13/10/1987   

Thị trấn Đak 

Pơ, Đak Pơ, 

Gia Lai 

Thạc 

sĩ 

Kinh tế 

quốc tế 

ĐH 

ngôn 

ngữ 

Anh 

 B     X   

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

4 Tô Như  Quỳnh 24/11/1996 X 

Phường Ghềnh 

Ráng, Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học 

Kinh tế - 

Kế hoạch 

đầu tư 

Bậc 3 Cơ bản         

- Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

- Điều kiện 

ngoại ngữ 

không đúng 

theo yêu 

cầu tuyển 

dụng 

(Chứng 

nhận) 
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5 Hà Thị Xuân  Thuận 10/05/1994 X 

Xã Phước 

Quang, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

Đại 

học 

Thẩm 

định giá 
B B         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

IV Vị trí việc làm:  Kế toán viên 

1 
Nguyễn Thị 

Thu  
Hiền 20/11/1993 X 

Phường Trần 

Hưng Đạo, 

Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Tài chính 

công và 

Quản lý 

thuế 

C Cơ bản         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

2 Nguyễn Nhật  Linh 15/08/1989   

Phường Ngô 

Mây, Quy 

Nhơn, Bình 

Định 

Đại 

học 

Tài chính 

Doanh 

nghiệp 

B B         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

3 Trần Tố  Mai 16/06/1990 X 

Thị trấn Vân 

Canh, Vân 

Canh, Bình 

Định 

Đại 

học 

Ngân 

hàng 
C B         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

4 Phạm Nữ Bảo  Thoa 04/04/1991 X 

Xã Phước 

Thuận, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

Đại 

học 
Tín dụng 

Aptis 

B2 
B         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

5 
Nguyễn Thị 

Phú  
Quý 08/01/1993 X 

Thị trấn Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình 

Đại 

học 

Ngân 

hàng 
B A         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 
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Định phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

6 Lê Thị Xuân  Mai 02/09/1994 X 

Xã Cát Thành, 

Phù Cát, Bình 

Định 

Đại 

học 

Tài chính 

công và 

Quản lý 

thuế 

C B         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

7 
Nguyễn Thị 

Quí  
Ly 10/01/1996 X 

Xã Canh Vinh, 

Vân Canh, 

Bình Định 

Đại 

học 

Ngân 

hàng 

B1 

 

VP 

quốc tế 

MOS 

        

- Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

- Điều kiện 

tin học 

không đúng 

theo yêu 

cầu tuyển 

dụng 

8 
Trần Thị 

Thúy  
Hằng 29/12/1990 X 

Xã Vĩnh Hảo, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định 

Đại 

học 

Ngân 

hàng 
B B   

Con 

thương 

binh 

    

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

9 Vi Ái  Ái 06/04/1996 X 

Thị trấn Ngô 

Mây, Phù Cát, 

Bình Định 

Đại 

học 

Ngân 

hàng và 

kinh 

doanh 

tiền tệ 

Bậc 3 Cơ bản         

- Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

- Điều kiện 
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ngoại ngữ 

không đúng 

theo yêu 

cầu tuyển 

dụng 

(Chứng 

nhận) 

V Vị trí việc làm:  Chuyên viên tƣ vấn về khoa học công nghệ 

1 Trần Sỹ  Hiệu 02/09/1987   
Xã An Hòa, An 

Lão, Bình Định 

Đại 

học  

Xây 

dựng dân 

dụng và 

công 

nghiệp 

B Cơ bản         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

2 Đặng Thị  Oanh 11/11/1995 X 
Xã An Hòa, An 

Lão, Bình Định 

Đại 

học 

Hóa phân 

tích 
B B         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

3 Hồ Thị Bích  Tình 02/01/1992 X 

Xã Phước 

Thuận, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ kỹ 

thuật hóa 

học 

C B         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

4 Trần Xuân  Đạt 01/01/1990   

Xã Phước An, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ kỹ 

thuật 

công 

trình xây 

dựng 

C Cơ bản         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

5 Vương Thị  Tình 28/02/1993 X 
Xã Ân Thạnh, 

Hoài Ân, Bình 

Đại 

học 

Quản lý 

môi 
B B   

Con 

người 
    

Chuyên 

ngành đào 
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Định trường hưởng 

chính 

sách 

như 

thương 

binh 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

6 Lê Thị Thảo  Vi 24/09/1997 X 

Phường Đống 

Đa, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Công 

nghệ kỹ 

thuật môi 

trường 

TOEI

C 565 

điểm 

Office 

Word 

2010 

        

Điều kiện 

tin học 

không đúng 

theo yêu 

cầu tuyển 

dụng 

7 Lương Thị  Huệ 01/04/1995 X 

Thị trấn Ngô 

Mây, Phù Cát, 

Bình Định 

Đại 

học 

Sư phạm 

Hóa học 
B B         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

8 
Lê Thùy 

Giáng  
My 19/07/1995 X 

Phường 

Nguyễn Văn 

Cừ, Quy Nhơn, 

Bình Định 

Đại 

học 

Hóa 

dược 
Bậc 3 Cơ bản         

- Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

- Điều kiện 

ngoại ngữ 

không đúng 

theo yêu 

cầu tuyển 

dụng 

(Chứng 

nhận) 

9 Hà Thị  Nha 10/07/1994 X 
Phường 

Nguyễn Văn 

Đại 

học 

Hóa 

Phân tích 
C B         

Chuyên 

ngành đào 
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Cừ, Quy Nhơn, 

Bình Định 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

B TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

I Vị trí việc làm: Chuyên viên Tổ chức nhân sự, hành chính, tổng hợp 

1 Đặng Thị  Hòa 02/04/1993 X 

Xã Cát Hanh, 

Phù Cát, Bình 

Định 

Đại 

học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

A2 B         

Điều kiện 

ngoại ngữ 

không đúng 

theo yêu 

cầu tuyển 

dụng (đơn 

vị không 

trong danh 

sách do Bộ 

GD&ĐT 

công bố) 

2 Trần Thị Cẩm  Giang 21/12/1992 X 
Xã An Tân, An 

Lão, Bình Định 

Đại 

học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

marketin

g 

C B         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

3 Nguyễn Tấn  Phúc 20/01/1997   

Xã Mỹ Trinh, 

Phù Mỹ, Bình 

Định 

Đại 

học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

quốc tế 

B1 Cơ bản         

- Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

- Điều kiện 

ngoại ngữ 

không đúng 

theo yêu 

cầu tuyển 
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dụng 

(Chứng 

nhận) 

II Vị trí việc làm: Kỹ sƣ về Tƣ vấn khoa học và công nghệ 

1 Nguyễn Thị  Hải 20/03/1988 X 

Xã Cát Tài, 

Phù Cát, Bình 

Định 

Đại 

học 

Tin học 

quản lý 
B 

CĐ 

CNTT 
  

Con 

thương 

binh 

  X 

- Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

III Vị trí việc làm: Kỹ sƣ về Thông tin - Thống kê 

1 
Vương Thị 

Tuyết  
Ngân 18/01/1995 X 

Thị trấn An 

Lão, An Lão, 

Bình Định 

Đại 

học 

Kỹ thuật 

môi 

trường 

Anh 

văn 

giao 

tiếp 

Cơ bản         

Điều kiện 

ngoại ngữ 

không đúng 

theo yêu 

cầu tuyển 

dụng 

(Chứng 

nhận) 

IV Vị trí việc làm: Chuyên viên thực nghiệm khoa học và công nghệ 

1 
Phan Thị 

Thúy  
Lài 10/02/1993 X 

Xã Cát Tân, 

Phù Cát, Bình 

Định 

Đại 

học 

Sư phạm 

sinh học 
B B         

Chuyên 

ngành đào 

tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

2 Lê Thị Thu  Bích 12/10/1990 X 

Xã Mỹ Chánh, 

Phù Mỹ, Bình 

Định 

Thạc 

sĩ 

Sinh học 

thực 

nghiệm 

B KTV         

Điều kiện 

tin học 

không đúng 

theo yêu 

cầu tuyển 

dụng 

3 Trần Thị  Hằng 27/06/1996 X 
Xã Hoài Mỹ, 

Hoài Nhơn, 

Đại 

học 

Sư phạm 

sinh học 
C Cơ bản         

Chuyên 

ngành đào 
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Bình Định tạo không 

phù hợp 

nhu cầu 

tuyển dụng 

4 Lê Thị Ngọc  Lan 22/04/1989 X 

Phường Tây 

Sơn, An Khê, 

Gia Lai 

Thạc 

sĩ 

Sinh học 

thực 

nghiệm 

B1 B         

Điều kiện 

ngoại ngữ 

không đúng 

theo yêu 

cầu tuyển 

dụng 

(Chứng 

nhận) 
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